
Phụ lục 01
Tổng hợp kinh phí hỗ trợ người dân có vật nuôi bị tiêu hủy bắt buộc để phòng, chống dịch

 từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/9/2023 trên địa bàn thành phố
(Kèm theo Công văn số           / UBND-KT ngày          /02/2024 của UBND thành phố)

ĐVT: 1.000 đồng

TT Đơn vị

Dự toán giao Tình hình thực hiện

Tổng cộng

Trong đó: Nguồn kinh phí:

Tổng cộng

Trong đó: Nguồn kinh phí:

Năm 2022

Năm 2023
(Từ

01/01/2023
đến ngày

30/9/2023)

NSTW hỗ
trợ

Dự phòng
ngân sách

huyện, thị xã,
thành phố

Năm 2022

Năm 2023
(Từ

01/01/2023
đến ngày

30/9/2023)

NSTW hỗ
trợ

Dự phòng
ngân sách

huyện, thị xã,
thành phố

(1) (2) (3)=(4)+(5) (4) (5) (6)=(3)/2 (7)=(3)-(6) (8)=(9)+(10) (9) (10) (11)=(8)/2 (7)=(8)-(11)

1 TP .QNgãi 311.773 308.758 3.015 155.886 155.887 311.773 308.758 3.015 155.887 155.887

Tổng cộng 311.773 308.758 3.015 155.886 155.887 311.773 308.758 3.015 155.887 155.887
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Phụ lục 02
Tổng hợp kinh phí hỗ trợ cho người dân có gia súc, gia cầm và thuỷ sản nuôi bị tiêu huỷ năm 2022

(Kèm theo Công văn số           / UBND-KT ngày          /02/2024 của UBND thành phố)
    ĐVT: 1.000 đồng

TT Đơn vị Tổng
cộng

Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi ở lợn Bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò Cúm gia cầm Bệnh thuỷ sản

Số
con Số kg Đơn giá Thành

tiền
Số
con Số kg Đơn giá Thành

tiền
Số
con Đơn giá Thành

tiền Số ha Đơn giá Thành
tiền

I DỰ TOÁN GIAO
TP .QNgãi 308.758 80 4.695 38 178.410 10 857 45 38.565 3.000 30 90.000 0,3566 5.000 1.783

Trong đó: 0

1 UBND xã Tịnh Hòa 83.550 5 390 45 17.550 2.200 30 66.000

2 UBND xã Tịnh Thiện 129.657 56 2.859 38 108.642 5 467 45 21.015

3 UBND xã TỊnh Khê 69.768 24 1.836 38 69.768

4 UBND xã Nghĩa Hà 1.783 0,3566 5.000 1.783

5 UBND P. Quảng Phú 24.000 800 30 24.000

Tổng cộng 308.758 80 4.695 38 178.410 10 857 45 38.565 3.000 30 90.000 0,3566 5.000 1.783

II GIẢI NGÂN
TP .QNgãi 308.758 80 4.695 38 178.410 10 857 45 38.565 3.000 30 90.000 0,3566 5.000 1.783

Trong đó:
1 UBND xã Tịnh Hòa 83.550 5 390 45 17.550 2.200 30 66.000

2 UBND xã Tịnh Thiện 129.657 56 2.859 38 108.642 5 467 45 21.015

3 UBND xã TỊnh Khê 69.768 24 1.836 38 69.768

4 UBND xã Nghĩa Hà 1.783 0,3566 5.000 1.783

5 UBND P. Quảng Phú 24.000 800 30 24.000

Tổng cộng 308.758 80 4.695 38 178.410 10 857 45 38.565 3.000 30 90.000 0,3566 5.000 1.783

KHO BẠC NHÀ NƯỚC (NƠI GIAO DỊCH) PHÒNG KINH TẾ TP UBND THÀNH PHỐ
GIÁM ĐỐC
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Phụ lục 03
Tổng hợp kinh phí hỗ trợ cho người dân có gia súc, gia cầm và thuỷ sản nuôi bị tiêu huỷ

từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 30/9/2023
(Kèm theo Công văn số           / UBND-KT ngày          /02/2024 của UBND thành phố)

    ĐVT: 1.000 đồng

TT Đơn vị Tổng
cộng

Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi ở lợn Bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò Cúm gia cầm Bệnh thuỷ sản

Số con Số kg Đơn giá Thành
tiền Số con Số kg Đơn giá Thành

tiền
Số
con Đơn giá Thành

tiền Số ha Đơn giá Thành
tiền

I DỰ TOÁN GIAO
TP .QNgãi 3.015 1 67 45 3.015 0
Trong đó: 0

1 UBND xã Tịnh Thiện 1 67 45 3.015

Tổng cộng 3.015 0 0 0 2 134 45 6.030 0 0 0 0

II GIẢI NGÂN
TP .QNgãi 3.015 0 0 0 0 1 67 45 3.015 0 0 0 0 0 0
Trong đó:

1 UBND xã Tịnh Thiện 3.015 1 67 45 3.015

Tổng cộng 6.030 0 0 0 1 67 45 3.015 0 0 0 0

KHO BẠC NHÀ NƯỚC (NƠI GIAO DỊCH) PHÒNG KINH TẾ TP UBND THÀNH PHỐ
GIÁM ĐỐC
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